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TRƯỜNG THPT LỘC NINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TỔ TOÁN                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

                                                                                                  Lộc Ninh, ngày 31  tháng 8  năm 2022
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ TOÁN 
NĂM HỌC 2022 – 2023
- Căn cứ Quyết định số  2559/QĐ-BGDĐT ngày 5/8/2022 của Bộ Giáo dục  & Đào tạo về việc ban hành khung thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ công văn số 2525/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022 – 2023;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường, của tổ Toán trong năm học 2022-2023;
   Tổ Toán xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022 - 2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. 
- Tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong toàn ngành.
- Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.
- Đẩy mạnh thực hiện  các phong trào thi đua  do ngành GD&ĐT phát động.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong giáo dục.
- Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức, kỹ thuật dạy học phù hợp với dạy học trực tuyến; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
1. Tình hình đội ngũ: Năm học 2022-2023  tổ Toán có 15 giáo viên (6 nữ) , trong đó có 8 Đảng viên, 1GV đạt trên chuẩn. 01 GV đang học cao học     
2. Số lượng học sinh: toàn trường có 38 lớp với 1380  học sinh.
Khối 10 có 12 lớp với   461    học sinh.
Khối 11 có 13 lớp với    485   học sinh.
Khối 12 có 13 lớp với    434   học sinh.
* Thuận lợi: 
 Có sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường và chỉ đạo kịp thời của Ban giám hiệu, sự quan tâm và tin tưởng của  CMHS, sự kết hợp của BCH Công đoàn, Đoàn trường và các bộ phận trong nhà trường.
 - Hầu hết GV trong tổ đều được đào tạo chính qui, nhiều giáo viên dạy lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, công tác chủ nhiệm và các hoạt động khác; đội ngũ GV đầy đủ,  nhiệt tình, an tâm công tác.
- Tập thể tổ và nhiều GV có nhiều thành tích trong nhiều năm học trước.
- Chất lượng học tập của học sinh các năm gần đây có nhiều tiến bộ, tỉ lệ bộ môn hàng năm đạt trên 90%, tỉ lệ thi tốt nghiệp THPT đạt cao so với tỉ lệ chung của tỉnh.
-  Hầu hết GV trong tổ đều có kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm (9/15)
- Cơ sở vật chất của trường đã ổn định đủ 40 phòng học cho mỗi lớp học một phòng hai buổi.
- Đầu vào của học sinh khối 10 năm học này có nhiều học sinh điểm Toán đạt cao.
* Khó khăn
- Năng lực chuyên môn của các GV trong tổ chưa đồng bộ, một số GV chưa thật sự tự giác tham gia các phong trào thi đua về chuyên môn, chưa đầu tư vào các phong trào mũi nhọn.
- Phần lớn học sinh ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn cư trú quá rộng, điều kiện kinh tế  của nhân dân trong những năm gần đây còn nhiều khó khăn.
- Tình hình dịch Covid-19 ở địa phương trong thời gian qua phức tạp, khó khăn trong kế hoạch bồi dưỡng HSG 12 và giảng dạy trong giai đoạn đầu năm học.  
- Điểm tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán  phần lớn vẫn còn thấp, nên  gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức bộ môn Toán theo chương trình mới. 
III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.  Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong trường học
- Yêu cầu:

+ Tất cả giáo viên đều phải đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học, có các giải pháp ứng phó kịp thời khi dịch bệnh tái xuất hiện. GV phải chuẩn bị kế hoạch có thể dạy trực tuyến khi xảy ra dịch bệnh.
- Biện pháp tổ chức và  thực hiện:
+ Tất cả giáo viên chích ngừa vaccine đủ 4 lần. 
+ Phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học, báo cáo bộ phận y tế để thực hiện phương án xử lý kịp thời.
2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bảo đảm hoàn thành chương  trình năm học, chú trọng áp dụng chương trình thay SGK lớp 10.
- Tổ Toán xây dựng kế hoạch giảng dạy của tổ theo khung thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  đảm bảo đủ 35 tuần lễ thực dạy đúng số tiết qui định, đảm bảo những kiến thức trọng tâm định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh của chương trình dạy học môn Toán bậc THPT đối với lớp 11, 12. Áp dụng thực hiện dạy theo sách giáo khoa mới lớp 10, linh hoạt vận dụng và thực hành trải nghiệm phù hợp với từng lớp, dạy đủ 3 chuyên đề cho cả 12 lớp 10.
- Yêu cầu:

+  Đối với lớp 11, 12: GV phải dạy bám sát vào chương trình dạy học của BGD, dạy đúng, đủ chương trình qui định, không được cắt xén, bỏ bớt nội dung bài dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy, lập luận theo hướng phát triển năng lực tư duy và hình thành nhân cách học sinh.
+ Hầu hết GV trong tổ đều có phân công dạy lớp 10, yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc việc soạn giảng theo SGK mới, soạn KHDH theo CV 5512/BGDĐT đã được tập huấn các modun 1,2,3,4.

+ Gv dạy khối 12 cần có kế hoạch giảng dạy cụ thể từng lớp, từng giai đoạn để đảm bảo kiến thức và kế hoạch ôn tập thi THPT năm 2023.
+ GV dạy các lớp có học sinh giỏi môn Toán phát hiện kịp thời và kết hợp với các GV bồi dưỡng chọn và bồi dưỡng để thành lập đội học sinh giỏi lớp 10, 11, 12  dự thi cấp tỉnh có kết quả và tạo nguồn cho những năm cận kề.

+ Tất cả các GV đều phải nghiên cứu các phần mềm phù hợp về ứng dụng dạy học,  kiểm tra đánh giá học sinh, phần mềm GeoGebra.
- Biện pháp tổ chức và  thực hiện:
+ Tổ lên kế hoạch hàng tháng, năm học; kế hoạch dạy học theo chương trình chính khóa phù hợp với khung thời gian của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và của trường.
+ GV thường xuyên nghiên cứu, trao đổi, rút kinh nghiệm trong từng bài học của chương trình lớp 10 . Thực hiện dạy mẫu trong tổ và thao giảng.
+ GV lên kế hoạch dạy học cá nhân.
+ Lên kế hoạch chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi  các khối.
+ Nghiên cứu và trao đổi phần mềm GeoGebra.
3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học:
- Yêu cầu:
+ Xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, nội dung bài học. Kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học, chú trọng đến các nội dung cốt lõi để tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trực tiếp  (nếu có dịch bệnh phức tạp), đảm bảo linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. 

+ Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; trong quản lý  dạy học của tổ .

+ Đối với lớp 10, phải bám sát chương trình giáo dục mới, kết hợp dạy theo chủ đề bài học với chuyên đề và hoạt động thực hành -trải nghiệm.

+ Đối với các lớp 12 khá:  GV phải giúp học sinh mở rộng kiến thức và có khả năng vận dụng tốt để có học sinh tham gia thi học sinh giỏi và thi THPT đạt điểm cao, chọn lọc câu hỏi TNKQ mức 3, 4 để dạy vào các tiết dạy thêm, tự chọn, phấn đấu cuối năm  thi THPT đạt điểm 9 trên 4%.
   + Đối với lớp 12 cơ bản khác, GV phải chọn lọc những kiến thức cơ bản, bám sát cấu trúc đề thi THPT, đề tham khảo, thi THPT của Bộ GD từ  năm 2017 đến 2022 , rèn luyện kĩ năng giải toán trắc nghiệm, phấn đấu giảm thiểu điểm thi THPT dưới 5 điểm môn Toán, không có điểm dưới 4.
+ Các tiết tự chọn, tăng tiết phải chuẩn bị thật tốt, có kế hoạch cụ thể vừa luyện tập, vừa ôn tập từng bài, từng chương phù hợp với học sinh từng lớp.

+ Các tiết bài tập,  GV phải hướng dẫn HS thực hành máy tính bỏ túi. 
- Biện pháp tổ chức và  thực hiện :
+ Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên theo dõi dạy học của các thành viên trong tổ.
+ Lên kế hoạch  chuyên môn hàng tháng.

+ Tăng cường dự giờ lớp 10 và các lớp yếu.
+ Kết hợp GVCN nắm tình hình học tập của các lớp 12.

4. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 
- Yêu cầu:

+ Thực hiện việc đánh giá học sinh học sinh trung học phổ thông theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.
+ Việc kiểm tra thường xuyên phải cụ thể những kiến thức cơ bản, trọng tâm của bài học, tiết học trước và phải phù hợp với đối tượng học sinh, linh hoạt các hình thức kiểm tra. 
+ Chấm, trả bài kiểm tra, nhập điểm vào hệ thống Vnedu đúng thời hạn, lưu bài kiểm tra theo quy định.
+ Đề kiểm tra phải kết hợp giữa TNKQ và tự luận phù hợp theo từng chương, phù hợp với tình hình học tập của từng lớp. 
Số lần kiểm tra thường xuyên và định kỳ trong một học kỳ như sau:

	Khối
	Số lần KTTX
	Số lần KHGHK
	Số lần KHGHK

	
	Đại số- Giải tích
	Hình học - Chuyên đề, Tự chọn
	Chung cho cả các phân môn
	Chung cho cả các phân môn

	10
	2
	2
	1
	1

	11
	2
	2
	1
	1

	12
	2
	2
	1
	1


    Biện pháp tổ chức và  thực hiện:
+ Thiết lập ngân hàng đề bài tập và khối nhóm ra đề kiểm tra trắc nghiệm.
+ Tổ trưởng thường xuyên theo dõi nhập điểm kiểm tra của từng lớp, từ đó định hướng mục tiêu giảng dạy phù hợp với từng lớp. KTTX làm bằng giấy phải thông qua tổ trưởng, tổ phó kí duyệt, bài kiểm tra GV phải lưu trữ.
+ Thiết lập ma trận đề KTĐK cụ thể cho khối 11, 10 (lớp 12  SGD ra đề). Cả tổ chấm chung bài KTĐK. 
 5.  Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành GD& ĐT phát động:
- Yêu cầu:
+ Tiếp tục cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề 2022: “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”

 + Tiếp tục cuộc vận động  “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong học tập”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
+ Tất cả GV phải nghiêm túc thực hiện đúng các qui chế chuyên môn, các qui định của ngành, của trường, của địa phương. Thực hịện nghiêm túc sự chỉ đạo của BGH, giám sát của tổ trưởng. Tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào do trường, Sở GD-ĐT phát động. Cùng với các tổ chức đoàn thể, ban đại diện CMHS,  địa phương hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật, hưởng ứng hiến máu nhân đạo, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học, vượt khó…,
+ Tham gia các phong trào thi đua : thi GV dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh; viết sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; thi bài giảng điện tử E-learning.
+ Đẩy mạnh phong trào viết và áp dụng SK của giáo viên, coi việc viết SK là hình thức tự học, tự rèn luyện và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cuối năm đưa vào tiêu chí xếp loại công chức và bình chọn các hình thức khen thưởng. Các đề tài sáng kiến được công nhận đều được thông qua sinh hoạt chuyên môn của tổ và nhân rộng áp dụng với các lớp phù hợp.
+ Tăng cường dự giờ thao giảng, khuyến khích các tiết dạy mẫu lớp 10.

+ Tăng cường bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi lớp 12, thi Olympic lớp 10, 11.
+ Yêu cầu GV phải thực hiện đúng nề nếp, qui định của nhà trường, hồ sơ sổ sách đầy đủ và cập nhật theo đúng thời gian.
- Biện pháp tổ chức và  thực hiện:
+ Đăng kí thi đua đầu năm cá nhân và tổ, có kế hoạch và theo dõi thực hiện.
+ Đăng kí viết đề tài sáng kiến.

+ Có kế hoạch dự giờ, thao giảng phân bổ đều trong năm học, sau dự giờ có góp ý, đánh giá, rút kinh nghiệm.
+ Lớp 10, mỗi chương có ít nhất 1 GV dạy mẫu.

+ Tổ trưởng, tổ phó kiểm tra lịch báo giảng, KHDH đầu tuần và theo dõi thực hiện thông qua sổ đầu bài của các lớp.

+ Nghỉ dạy phải xin phép BGH và tổ trưởng để có kế hoạch phân công GV dạy thay, dạy bù kịp thời.

    + Lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn trong năm, sinh hoạt chuyên môn tập trung theo hướng nghiên cứu nội dung bài học.

+ Lên kế hoạch cụ thể bồi dưỡng đội HSG lớp 12,  HSG lớp 10, 11 dự thi Olympic.
    + Tổ chức hội thảo chuyên đề 3 lần thông qua sinh hoạt chuyên môn, chủ yếu về giảng dạy lớp 10.
     + Tổ chức  thi thử THPT  2 lần:  tháng 4, 6/2023.
  6. Tham gia các hoạt động khác:
- Yêu cầu:
+ Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiêm nhiệm khác được nhà trường phân công cho từng giáo viên.

 + Tham dự đầy đủ các buổi họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể, các hoạt động giáo dục, các hoạt động xã hội ở địa phương cư trú.

+ Mỗi giáo viên đều xây dựng “Gia đình văn hóa”, mỗi cô giáo tích cực thi đua phụ nữ  “giỏi việc trường, đảm việc nhà”, xây dựng khu tập thể GV văn minh, sạch đẹp.

+ Giáo viên tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết, chính trị do ngành, địa phương tổ chức; hưởng ứng các cuộc vận động của các tổ chức; thực hiện nghiêm túc các quyết định điều động công tác của ngành. 

+ Các giáo viên phải kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, hội Cha mẹ học sinh, Đoàn trường, tổ quản lí học sinh để tăng cường giáo dục đạo đức học sinh, thực hiện tốt nội qui học sinh, luật giao thông, phòng chống tội phạm, thực hiện và tuyên truyền  phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng nề nếp nhà trường, bảo vệ cảnh quan môi trường sạch- xanh – đẹp. 
+ Tất cả GV phải tham gia tập huấn đầy đủ về chuyên môn, hoàn thành các chuyên đề modun để đủ điều kiện tiếp cận chương trình giáo dục mới.
- Công tác  chủ nhiệm: GVCN phải quản lí chặt chẽ việc học tập của học sinh lớp của mình phụ trách, thường xuyên theo dõi hoạt động của học sinh, nề nếp, thi đua của lớp, giáo dục đạo đức học sinh, tăng cường mối liên hệ với cha mẹ học sinh.  GVCN phải duy trì sinh hoạt đầu giờ đều đặn. 
Đối với lớp 10, thường xuyên theo dõi những biểu hiện của từng học sinh, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tình huống mâu thuẫn trong và ngoài lớp. 

    Đối với lớp 12 quản lí thật chặt chẽ thời gian học tăng tiết, ôn tập  để thi THPT đạt kết quả tốt nhất. Tham gia hướng nghiệp, tư vấn cho học sinh chọn ngành, nghề, trường phù hợp.  GVCN định hướng bài dạy kĩ năng sống phù hợp với lớp của mình phụ trách.

- Biện pháp tổ chức và thực hiện:

+ Nhận xét đánh giá, góp ý, phản ánh  của các tổ chức đoàn thể, PHHS, địa phương, tập thể giáo viên, học sinh (nếu có) và xử lý kịp thời.
+ GVCN, thường xuyên liên lạc với CMHS thông qua kết quả học tập và rèn luyện của HS bằng thông tin liên lạc điện tử.

+ GVBM kết hợp với GVCN để giáo dục tốt cho học sinh, thường xuyên cập nhật kết quả học tập của học sinh qua hệ thống Vnedu.
III. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Đối với tổ: đạt danh hiệu Tập thể Tổ lao động tiên tiến
2. Đối với học sinh:
- Tỉ lệ bỏ học dưới 0,55% (8 học sinh)

- Có  học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán 12.
- Có  học sinh giỏi thi Học sinh giỏi Olympic khối 10 và 11.
- Tỉ lệ thi THPT môn Toán có  điểm bình quân trên 7.0  xếp hạng top 10 trong tỉnh.
- Tỉ lệ  bộ môn: trên TB đạt 93%  trong đó tỉ lệ khá giỏi trên 60 %.
- Hạnh kiểm: Tốt trên 80%; Khá trên 19%; Trung bình  dưới 1%.
3.  Đối với giáo viên:
- 100%  GV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- 100% giáo viên được đánh giá xếp loại thi đua đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên từ loại khá trở lên.
-  GV dạy giỏi cấp trường: 08.                    GV dạy giỏi cấp tỉnh: 01
- Có 10 SK được gửi Sở GD-ĐT xét và có 06 sáng kiến đạt cấp cơ sở.
- Mỗi giáo viên  thao giảng 4 tiết, dự giờ 20 tiết, làm được 01 ĐDDH.
- UBND tỉnh khen: 02;  Sở GD-ĐT tặng giấy khen: 03 ;  CSTĐCS: 03. CSTĐCT: 01
- Chỉ tiêu cụ thể GV đăng kí như sau: 

+ Về chất lượng giảng dạy bộ môn: 

	TT


	Họ và tên
	Lớp
	Sĩ số
	Khá+giỏi
	Trên TB


	ĐTB THPT

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	Tỉ lệ GV
	

	1
	Phan Văn Tùng
	12A2
	32
	27
	84
	32
	100
	100%
	7.9

	
	
	12A4
	43
	39
	90
	43
	100
	
	8.0

	
	
	12A6
	32
	27
	84
	32
	100
	
	7.8

	2
	Lê Văn Hùng
	11A8
	41
	27
	66
	40
	96
	94.8%
	

	
	
	11A11
	38
	19
	50
	34
	89
	
	

	
	
	10A3
	37
	25
	68
	36
	97
	
	

	3
	Văn Công Vương
	11A6
	41
	34
	83
	41
	100
	90.6%
	

	
	
	11A12
	38
	4
	11
	30
	79
	
	

	
	
	10A2
	39
	31
	79
	39
	100
	
	

	4
	Nguyễn Minh Dũng
	12A3
	28
	17
	60   
	27
	96
	94.5%
	6.5

	
	
	12A10
	34
	24
	62
	32
	94
	
	6.0

	
	
	10A8
	30
	18
	60
	28
	93
	
	

	5
	Nguyễn Văn Tiên
	11A10
	36
	8
	22
	29
	80
	78.2%
	

	
	
	10A12
	33
	7
	21
	25
	75
	
	

	6
	Nguyễn T P Toàn
	12A8
	32
	26
	81
	32
	100
	96.9%
	7.0

	
	
	10A13
	33
	23
	70
	31
	94
	
	

	7
	Phạm T D Hương
	12A7
	32
	22
	69
	32
	100
	100%
	6.7

	
	
	12A12
	28
	3
	11
	28
	100
	
	5.8

	
	
	10A1
	42
	36
	85
	42
	100
	
	

	8
	Dương Thị Hằng
	12A1
	39
	35
	90
	39
	100
	95.3%
	8.0

	
	
	12A9
	32
	21
	65
	32
	100
	
	6.5

	
	
	10A11
	36
	11
	30
	31
	86
	
	

	9
	Lường Khắc Sự
	12A5
	43
	30
	70
	43
	100
	100%
	7.0

	10
	Lê Bá Hạnh
	11A2
	33
	26
	79
	33
	100
	88.9%
	

	
	
	11A13
	38
	4
	10
	30
	79
	
	

	
	
	10A10
	37
	17
	46
	33
	89
	
	

	11
	Phan Thị Hoan
	11A4
	35
	21
	60
	33
	94
	88.7%
	

	
	
	11A9
	40
	16
	40
	36
	90
	
	

	
	
	10A9
	31
	13
	42
	25
	80
	
	

	12
	Trần Quốc Bảo
	11A5
	37
	28
	75
	37
	100
	100%
	

	
	
	10A7
	35
	26
	74
	35
	100
	
	

	13
	Lê Thanh Long
	11A1
	32
	29
	90
	32
	100
	100%
	

	
	
	10A6
	36
	29
	80
	36
	100
	
	

	14
	Tô T Mỹ Hạnh
	12A11
	31
	7
	22
	25
	80
	84.3%
	5.8

	
	
	12A13
	28
	6
	21
	22
	79
	
	5.5

	
	
	10A4
	37
	30
	81
	34
	92
	
	

	15
	Trần Thị Dung
	11A3
	33
	14
	42
	25
	76
	84.5%
	

	
	
	11A7
	41
	21
	51
	37
	90
	
	

	
	
	10A5
	36
	18
	50
	31
	86
	
	

	
	
[image: image1.wmf]S


	
	1361
	
	60%
	
	
	93.1%
	6.91


+ Về đăng ký thi đua cá nhân:
	TT


	Họ và tên
	LĐTT
	CSTĐ

CS
	CSTĐ

Tỉnh
	SỞ KHEN
	UBND TỈNH khen
	GVG Trường
	GVG Tỉnh

	1
	Phan Văn Tùng
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	2
	Lê Văn Hùng
	x
	X
	
	
	
	x
	

	3
	Văn Công Vương
	x
	x
	
	x
	
	X
	

	4
	Nguyễn Minh Dũng
	x
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Tiên
	x
	x
	
	
	x
	x
	

	6
	Nguyễn T P Toàn
	x
	x
	
	
	
	x
	x

	7
	Phạm T D Hương
	x
	x
	
	
	
	x
	x

	8
	Dương Thị Hằng
	x
	x
	
	
	x
	x
	x

	9
	Lường Khắc Sự
	x
	x
	
	
	x
	x
	x

	10
	Lê Bá Hạnh
	x
	
	
	
	
	
	

	11
	Phan Thị Hoan
	x
	
	
	
	
	X
	

	12
	Trần Quốc Bảo
	x
	X
	X
	
	x
	X
	X

	13
	Lê Thanh Long
	x
	x
	
	
	
	X
	X

	14
	Tô T Mỹ Hạnh
	x
	X
	
	
	
	X
	x

	15
	Trần Thị Dung
	x
	x
	
	
	
	X
	


IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

	Tháng
	Hoạt động chuyên môn
	Điều chỉnh, 

bổ sung

	9/2022
	  + Ổn định tổ chức, phân công  nhiệm vụ  học.

  + SHCM :Thảo luận kế hoạch dạy học môn Toán, kế hoạch tổ 
  + Xây dựng kế hoạch cá nhân và tổ.
  + Lên kế hoạch xây dựng chuyên đề.

  + GV lên kế hoạch phân phối chương trình dạy tự chọn 
  + Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi 12.
  + Thảo luận kế hoạch năm học, đăng kí thi đua cá nhân.
  + Đăng kí đề tài viết sáng kiến, GV dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, chỉ tiêu dạy học cá nhân.
+ Lập kế hoạch các tiết thao giảng cho GV trong HKI.

+ Đại hội Đoàn trường, Hội CMHS.

  + Hội nghị CNVC, đăng kí thi đua năm học.
	

	10/2022
	+ Tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày PNVN 20/10

+ Kiểm tra chế độ điểm lần I. (30/10)
+ Thao giảng 16 tiết. Kết hợp thi GVG vòng trường

+ Sinh hoạt chuyên đề:  

+ Kiểm tra hồ sơ GV lần I
   + Bồi dưỡng học sinh giỏi 12; HSG dự thi
	

	11/2022
	+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
+ Thao giảng 16  tiết. (kết hợp kiểm tra toàn diện)
+ Thi giáo viên giỏi cấp trường.

+ Kiểm tra giữa HK I. 
+ Sinh hoạt chuyên đề: thảo luận  và áp dụng SK 
+  Kiểm tra hồ sô GV lần II. (30/11)
+ Meetting ngày NGVN 20/11
	

	12/2022
	+ Ôn tập và kiểm tra học kì I.

+ GV soạn đề cương ôn tập HKI

+ Sinh hoạt chuyên đề: 
+ Báo cáo nội dung SKKN ở tổ. 
+ Chấm chung bài kiểm tra HKI.

+ Thao giảng 4  tiết.

+ Kiểm tra thực hiện chương trình lần 3 ( tuần 15)
+ Kiểm tra hồ sơ GV lần III
+ Thống kê kết quả học tập HKI.
	

	1,2/2023
	+ Sơ kết năm học .

+ Phân công chuyên môn HK II

+ GV lên kế hoạch dạy tăng tiết  và tự chọn HKII.

+ GVCN hoàn thành điểm HKI ở  học bạ.


      + Thao giảng 4 tiết.

+ Sinh hoạt chuyên đề:
+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần V.( kết hợp KTNBTH)
 + Nghĩ tết Nguyên đán.
+ Lập kế hoạch các  tiết thao giảng cho GV  HKII
	

	3/2023
	+ Thao giảng 14 tiết.

+ Thi GV dạy giỏi cấp tỉnh.
+ Thực hiện chuyên đề : ngoại khóa.

 + Hoàn thành hồ sơ GVG và KTNBTH.

+ Kiểm tra thực hiện chương trình , dạy tăng tiết khối 12.

 +  Rà soát thực hiện biên soạn đề kiểm tra theo Ma Trận.        Kiểm tra giữa HK II 

+ Kiểm tra hồ sơ GV  lần V.
	

	4/2023
	+ HS lớp 12 thi thử lần 1.

+ Lớp 12 Ôn tập và kiểm tra HKII

+ Lên kế hoạch ôn thi tốt nghiệp.

+ Kiểm tra thực hiện chương trình lớp 12.
+ Thao giảng 8 tiết.

    + Kiểm tra hồ sơ GV  lần VI.

	

	5/2023
	+ Kiểm tra thực hiện chương trình của GV.

+ Lớp 10, 11 Ôn tập và kiểm tra HKII

+  Lớp 10, 11 Thi học sinh giỏi Olympic vòng tỉnh.

 + GV hoàn thành hồ sơ học sinh 

 + Tổng kết năm học 

+ HS lớp 12 thi thử lần 2.

 + Xếp loại thi đua GV cuối năm
	

	 6, 7/2023
	+ Ôn tập cho học sinh lớp 12 thi THPTQG.

+ Coi thi tốt nghiệp THPT theo quyết định điều động của Sở

+ Coi, chấm thi tuyển sinh lớp 10 theo quyết định điều động của Sở

+ Học sinh khối 10, 11 ôn tập và thi lại.

+ Tham gia các hoạt động được điều động trong hè 
	


V. LỊCH  SINH HOẠT TỔ  CHUYÊN MÔN 
	NỘI DUNG  CỤ THỂ
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	

	Lần 1
 tháng 8/2022
	- Kế hoạch Ôn thi học sinh giỏi lớp 12.

- Thảo luận xây dựng kế hoạch năm học của tổ. 
- Hướng dẫn soạn giáo án theo chủ đề nội dung bài học theo CV 5512
- Các qui định về chuyên môn.
	Đc Tùng triển khai
GV thực hiện theo từng nhiệm vụ cụ thể

	Lần 2

tháng 9/2022
	- Thảo luận kế hoạch giáo dục của trường, đăng kí thi đua 
	

	Lần 3

tháng 9/2022
	· Sinh hoạt chuyên đề :Dạy mẫu, thảo luận 2 tiết  bài giảng lớp 10.

	Thảo luận: tổ chức tiết dạy (hình thức tổ chức, phương pháp, đặc thù bài dạy) theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh (cả tổ).

	Lần 4 
tháng 10
	- Dạy mẫu , thảo luận 2 tiết  thao giảng lớp 10 
- Sinh hoạt chuyên môn GV dạy lớp 12 
	

	Lần 5

tháng 10/2022
	- Thi GVG cấp trường

- Dự giờ, thảo luận các tiết  thao giảng tuần 1,2 tháng 11
	

	Lần 6

tháng 11
	- Dự giờ thi GVG , thảo luận các tiết  thao giảng tuần 3,4
	

	Lần 7
tháng 11
	- Góp ý đề tài viết sáng kiến để nộp về SGD
	

	Lần 8

tháng 12
	·  Dạy mẫu 1 tiết lớp 10
· Chấm bài kiểm tra HKI  (tập trung)
	

	Lần 9

12/2022
	- Thực hành phần mềm GeoGebra 
	· 

	Lần 10

 2/2023
	-Thao giảng 2 tiết, nhận xét, thảo luận.
-Sinh hoạt chuyên môn GV dạy lớp 12
	

	Lần 11
3/2023
	- Dự giờ , thảo luận 2 tiết  thao giảng lớp 10 
	

	Lần 12

3/2023
	- Sinh hoạt chuyên đề: ngoại khóa cho học sinh lớp 12.
	- Phân công GV và HS từng lớp thực hiện

	Lần 13

tháng 4/2023
	 -Sinh hoạt chuyên môn GV dạy lớp 12 

- Biên soạn đề cương ôn tập HKII và ôn thi tốt nghiệp THPT
	GV dạy 12

	Lần 14
Tháng 4/2023
	 - Dự giờ , thảo luận các tiết  dạy chuyên đề 3
- Thảo luận nội dung, cấu trúc đề tham khảo của BGD
	

	Lần 15
Tháng 5/2023
	·  Chấm bài kiểm tra HKII tập trung.

·  Nhận xét, đánh giá bài kiểm tra HKII của lớp 12, rút kinh nghiệm ôn thi THPT
	

	Lần 16

Tháng 5/2023
	- Đánh giá xếp loại thi đua GV.
	

	Tháng 6/2023
	Sinh hoạt chuyên môn GV dạy lớp 12: nội dung ôn thi THPT
	


VI. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
1. MÔN TOÁN LỚP 10 (Chân Trời Sáng Tạo) 
	Tuần
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	1
	1
	ĐS
	Bài 1. Mệnh đề . Tiết 1

	
	2
	ĐS
	Bài 1. Mệnh đề  .Tiết 2

	
	3
	ĐS
	Bài 1. Mệnh đề  . Tiết 3

	
	4
	ĐS
	Bài 2. Tập hợp   Tiết 1

	2
	5
	ĐS
	Bài 2. Tập hợp  Tiết 2

	
	6
	ĐS
	Bài 3. Các phép toán trên tập hợp . Tiết 1

	
	7
	ĐS
	Bài 3. Các phép toán trên tập hợp. Tiết 2

	
	8
	ĐS
	BT cuối chương I

	3
	9
	HH
	Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 
[image: image2.wmf]0

180

 .Tiết 1

	
	10
	HH
	Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 
[image: image3.wmf]0

180

. Tiết 2

	
	11
	HH
	Bài 2. Định lí côsin và định lí sin   Tiết 1

	
	12
	HH
	Bài 2. Định lí côsin và định lí sin . Tiết 2

	4
	13
	HH
	Bài 2. Định lí côsin và định lí sin . Tiết 3

	
	14
	HH
	Bài 3. Giải tam giác và ứng dụng thực tế   Tiết 1

	
	15
	HH
	Bài 3. Giải tam giác và ứng dụng thực tế  Tiết 2

	
	16
	HH
	Bài 3. Giải tam giác và ứng dụng thực tế  Tiết 3

	5
	17
	HH
	BT cuối chương IV  Tiết 1

	
	18
	HH
	BT cuối chương IV  Tiết 2

	
	19
	ĐS
	Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn  Tiết 1

	
	20
	ĐS
	Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn  Tiết 2

	6
	21
	ĐS
	Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn  Tiết 1

	
	22
	ĐS
	Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn  Tiết 2

	
	23
	ĐS
	BT cuối chương II

	
	24
	ĐS
	Bài 1. Hàm số và đồ thị. Tiết 1

	7
	25
	ĐS
	Bài 1. Hàm số và đồ thị. Tiết 2

	
	26
	ĐS
	Bài 1. Hàm số và đồ thị. Tiết 3

	
	27
	ĐS
	Bài 2. Hàm số bậc hai. Tiết 1

	
	28
	ĐS
	Bài 2. Hàm số bậc hai. Tiết 2

	8
	29
	ĐS
	Bài 2. Hàm số bậc hai. Tiết 3

	
	30
	ĐS
	Bài 2. Hàm số bậc hai. Tiết 4

	
	31
	ĐS
	BT cuối chương III. Tiết 1

	
	32
	ĐS
	BT cuối chương III. Tiết 2

	9
	33
	ĐS
	Kiểm tra giữa HKI

	
	34
	HH
	Kiểm tra giữa HKI

	
	35
	HH
	Bài 1. Khái niệm vectơ. Tiết 1  

	
	36
	HH
	Bài 1. Khái niệm vectơ. Tiết 2  

	10
	37
	HH
	Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ. Tiết 1

	
	38
	HH
	Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ. Tiết 2

	
	39
	HH
	Bài 3. Tích của một số với một vectơ. Tiết 1

	
	40
	HH
	Bài 3. Tích của một số với một vectơ. Tiết 2

	11
	41
	HH
	Bài 4. Tích vô hướng của hai vectơ. Tiết 1

	
	42
	HH
	Bài 4. Tích vô hướng của hai vectơ. Tiết 2

	
	43
	HH
	BT cuối chương V. Tiết 1

	
	44
	HH
	BT cuối chương V. Tiết 2

	12
	45
	TK-XS
	Bài 1. Số gần đúng và sai số. Tiết 1

	
	46
	TK-XS
	Bài 1. Số gần đúng và sai số. Tiết 2

	
	47
	TK-XS
	Bài 2. Mô tả và biễu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ. T1

	
	48
	TK-XS
	Bài 2. Mô tả và biễu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ. T2

	13
	49
	TK-XS
	Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu. T1

	
	50
	TK-XS
	Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu. T2

	
	51
	TK-XS
	Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu. T1

	
	52
	TK-XS
	Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu.t2

	14
	53
	TK-XS
	Bài tập cuối chương VI

	
	54
	CĐ1
	Bài 1. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. Tiết 1

	
	55
	CĐ1
	Bài 1. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. Tiết 2 

	
	56
	CĐ1
	Bài 1. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. Tiết 3

	15
	57
	CĐ1
	Bài 2.Ứng dụng của  hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. Tiết 1

	
	58
	CĐ1
	Bài 2.Ứng dụng của  hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. Tiết 2

	
	59
	CĐ1
	Bài 2.Ứng dụng của  hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. Tiết 3

	
	60
	CĐ1
	Bài 2.Ứng dụng của  hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. Tiết 4

	16
	61
	CĐ1
	Bài tập cuối chuyên đề 1. Tiết 1

	
	62
	CĐ1
	Bài tập cuối chuyên đề 1. Tiết 2

	
	63
	CĐ2
	Bài 1. Phương pháp qui nạp toán học. Tiết 1

	
	64
	CĐ2
	Bài 1. Phương pháp qui nạp toán học. Tiết 2 

	17
	65
	CĐ2
	Bài 1. Phương pháp qui nạp toán học. Tiết 3

	
	66
	CĐ2
	Bài 1. Phương pháp qui nạp toán học. Tiết 4

	
	67
	CĐ1,2
	Ôn tập HKI

	
	68
	HĐTH-TN
	Bài 1. Dùng MTCT để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê

	18
	69
	HĐTH-TN
	Bài 2. Dùng bảng tính để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê

	
	70
	ĐS
	Ôn tập HKI

	
	71
	ĐS
	Kiểm tra học kì I

	
	72
	HH, CĐ
	Kiểm tra học kì I


HỌC KỲ II
	19
	73
	ĐS
	Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai. Tiết 1

	
	74
	ĐS
	Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai. Tiết 2

	
	75
	ĐS
	Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai. Tiết 3

	
	76
	ĐS
	Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn. Tiết 1

	20
	77
	ĐS
	Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn. Tiết 2

	
	78
	ĐS
	Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn. Tiết 3

	
	79
	ĐS
	Bài 3. Phương trình quy về về phương trình bậc hai. Tiết 1

	
	80
	ĐS
	Bài 3. Phương trình quy về về phương trình bậc hai. Tiết 2

	21
	81
	ĐS
	BT cuối chương VII. Tiết 1

	
	82
	ĐS
	BT cuối chương VII. Tiết 2

	
	83
	HH
	Bài 1. Tọa độ của vectơ. Tiết 1

	
	84
	HH
	Bài 1. Tọa độ của vectơ. Tiết 2

	22
	85
	HH
	Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ. Tiết 1

	
	86
	HH
	Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ. Tiết 2 

	
	87
	HH
	Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ. Tiết 3

	
	88
	HH
	Bài 3. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ. Tiết 1

	23
	89
	HH
	Bài 3. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ. Tiết 2

	
	90
	HH
	Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ. Tiết 1

	
	91
	HH
	Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ. Tiết 2 

	
	92
	HH
	Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ. Tiết 3

	24
	93
	HH
	Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ. Tiết 4

	
	94
	HH
	Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ. Tiết 5

	
	95
	HH
	BT cuối chương IX. Tiết 1

	
	96
	HH
	BT cuối chương IX. Tiết 2

	25
	97
	ĐS
	Kiểm tra giữa học kỳ II

	
	98
	HH
	Kiểm tra giữa học kỳ II

	
	99
	ĐS
	Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân. Tiết 1

	
	100
	ĐS
	Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân. Tiết 2

	26
	101
	ĐS
	Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân. Tiết 3

	
	102
	ĐS
	Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Tiết 1

	
	103
	ĐS
	Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Tiết 2

	
	104
	ĐS
	Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Tiết 3

	27
	105
	ĐS
	Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Tiết 4

	
	106
	ĐS
	Bài 3. Nhị thức Newton. Tiết 1

	
	107
	ĐS
	Bài 3. Nhị thức Newton. Tiết 2

	
	108
	ĐS
	Bài tập cuối chương VIII

	28
	109
	CĐ2
	Bài 2. Nhị thức Newton. Tiết 1

	
	110
	CĐ2
	Bài 2. Nhị thức Newton. Tiết 2

	
	111
	CĐ2
	BT cuối CĐ2. Tiết 1

	
	112
	CĐ2
	BT cuối CĐ2. Tiết 2

	29
	113
	CĐ2
	BT cuối CĐ2. Tiết 3

	
	114
	TK-XS
	Bài 1. Không gian mẫu và biến cố. Tiết 1

	
	115
	TK-XS
	Bài 1. Không gian mẫu và biến cố. Tiết 2

	
	116
	TK-XS
	Bài 2. Xác suất của biến cố. Tiết 1

	30
	117
	TK-XS
	Bài 2. Xác suất của biến cố. Tiết 2

	
	118
	TK-XS
	Bài tập cuối chương X

	
	119
	CĐ3
	Bài 1. Elip. Tiết 1

	
	120
	CĐ3
	Bài 1. Elip. Tiết 2

	31
	121
	CĐ3
	Bài 1. Elip. Tiết 3

	
	122
	CĐ3
	Bài 2. Hypebol. Tiết 1

	
	123
	CĐ3
	Bài 2. Hypebol. Tiết 2

	
	124
	CĐ3
	Bài 2. Hypebol. Tiết 3

	32
	125
	CĐ3
	Bài 3. Parabol. Tiết 1

	
	126
	CĐ3
	Bài 3. Parabol. Tiết 2

	
	127
	CĐ3
	Bài 3. Parabol. Tiết 3

	
	128
	CĐ3
	Bài 4. Tính chất chung của ba đường conic. Tiết 1

	33
	129
	CĐ3
	Bài 4. Tính chất chung của ba đường conic. Tiết 2

	
	130
	CĐ3
	Bài 4. Tính chất chung của ba đường conic. Tiết 3

	
	131
	CĐ3
	Bài tập cuối chuyên đề 3. Tiết 1

	
	132
	CĐ3
	Bài tập cuối chuyên đề 3. Tiết 2

	34
	133
	CĐ3
	Ôn tập HKII

	
	134
	HĐTH&TN
	Bài 1.Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra. T1

	
	135
	HĐTH&TN
	Bài 1.Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra. T2

	
	136
	HĐTH&TN
	Bài 2. Vẽ ba đường Conic bằng phần mềm GeoGebra. Tiết 1

	35
	137
	HĐTH&TN
	Bài 2. Vẽ ba đường Conic bằng phần mềm GeoGebra. Tiết 2

	
	138
	ĐS
	Ôn tập HKII

	
	139
	ĐS, CĐ
	Kiểm tra học kì II

	
	140
	HH
	Kiểm tra học kì II


2. MÔN TOÁN LỚP 11

2.1. Chương trình chính thức
	Tuần
	Tiết
	Môn
	Tên bài

	1
	1
	ĐS
	§1. Hàm số lượng giác. Tiết 1

	
	2
	ĐS
	§1. Hàm số lượng giác. Tiết 2

	
	3
	ĐS
	§1. Hàm số lượng giác. Tiết 3

	
	4
	ĐS
	§1. Hàm số lượng giác. Tiết 4

	2
	5
	ĐS
	§1. Hàm số lượng giác. Tiết 5

	
	6
	HH
	§1. Phép biến hình – §2. Phép tịnh tiến. Tiết 1

	
	7
	HH
	§1. Phép biến hình – §2. Phép tịnh tiến. Tiết 2

	
	
	HH
	§3. Phép đối xứng trục  §4. Phép đối xứng tâm

	
	8
	ĐS
	§2. Phương trình lượng giác cơ bản. Tiết 1

	3
	9
	ĐS
	§2. Phương trình lượng giác cơ bản. Tiết 2 

	
	10
	ĐS
	§2. Phương trình lượng giác cơ bản. Tiết 3

	
	11
	ĐS
	§2. Phương trình lượng giác cơ bản. Tiết 4

	
	12
	ĐS
	§2. Phương trình lượng giác cơ bản. Tiết 5

	4
	13
	ĐS
	§2. Phương trình lượng giác cơ bản. Tiết 6

	
	14
	HH
	§5.Phép quay

	
	15
	HH
	§6.Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau.     

	
	16
	HH
	§7.Phép vị tự

	5
	17
	HH
	§8.Phép đồng dạng. Tiết 1

	
	18
	HH
	§8.Phép đồng dạng. Tiết

	
	19
	ĐS
	§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp . Tiết 1

	
	20
	ĐS
	§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp . Tiết 2 

	6
	21
	ĐS
	§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp . Tiết 3

	
	22
	ĐS
	§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp . Tiết 4

	
	23
	ĐS
	§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp . Tiết 5

	
	24
	ĐS
	§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp . Tiết 6

	7
	25
	ĐS
	§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp . Tiết 7

	
	26
	ĐS
	Ôn tập  chương I. Tiết 1

	
	27
	ĐS
	Ôn tập  chương I. Tiết 2

	
	28
	ĐS
	§1.Quy tắc đếm. Tiết 1      

	8
	29
	ĐS
	§1.Quy tắc đếm. Tiết 2

	
	30
	ĐS
	§2. Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp. Tiết 1

	
	31
	ĐS
	§2. Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp. Tiết 2 

	
	32
	ĐS
	§2. Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp. Tiết 3

	9
	33
	HH
	Ôn tập chương I. Tiết 1

	
	34
	HH
	Ôn tập chương I. Tiết 2

	
	35
	ĐS
	Kiểm tra giữa HKI

	
	36
	HH
	Kiểm tra giữa HKI

	10
	37
	HH
	§1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Tiết 1

	
	38
	HH
	§1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Tiết 2 

	
	39
	HH
	§1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Tiết 3

	
	40
	ĐS
	§3. Nhị thức Niu-tơn. Tiết 1     

	11
	41
	ĐS
	§3. Nhị thức Niu-tơn. Tiết 2

	
	42
	ĐS
	§4. Phép thử và biến cố. Tiết 1     

	
	43
	ĐS
	§4. Phép thử và biến cố. Tiết 2

	
	44
	ĐS
	§5.Xác suất của biến cố. Tiết 1    

	12
	45
	ĐS
	§5.Xác suất của biến cố. Tiết 2

	
	46
	ĐS
	§5.Xác suất của biến cố. Tiết 3

	
	47
	ĐS
	Ôn tập chương II . Tiết 1

	
	48
	ĐS
	Ôn tập chương II . Tiết 2

	13
	49
	HH
	 §2.Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song. Tiết 1

	
	50
	HH
	2.Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song. Tiết 2

	
	51
	HH
	§3.Đường thẳng và mặt phẳng song song. Tiết 1 

	
	52
	HH
	§3.Đường thẳng và mặt phẳng song song. Tiết 2 

	14
	53
	HH
	§3.Đường thẳng và mặt phẳng song song. Tiết 3

	
	54
	HH
	§4. Hai mặt phẳng song song. Tiết 1

	
	55
	HH
	§4. Hai mặt phẳng song song. Tiết 2

	
	56
	HH
	§4. Hai mặt phẳng song song. Tiết 3

	15
	57
	HH
	Ôn tập chương II

	
	58
	ĐS
	§1. Phương pháp quy nạp toán học. Tiết 1

	
	59
	ĐS
	§1. Phương pháp quy nạp toán học. Tiết 2

	
	60
	ĐS
	§2.Dãy số. Tiết 1

	16
	61
	ĐS
	§2.Dãy số. Tiết 2

	
	62
	ĐS
	§3. Cấp số cộng. Tiết 1 

	
	63
	ĐS
	§3. Cấp số cộng. Tiết 2

	
	64
	ĐS
	§4.Cấp số nhân.  Tiết 1

	17
	65
	ĐS
	§4.Cấp số nhân.  Tiết 2

	
	66
	ĐS
	Ôn tập  chương III

	
	67
	ĐS
	Ôn tập cuối HK I.  Tiết 1

	
	68
	ĐS
	Ôn tập cuối HK I.  Tiết 2 

	18


	69
	HH
	Ôn tập cuối HK I.  Tiết 3

	
	70
	ĐS
	Kiểm tra cuối HKI.  

	
	71
	HH
	Kiểm tra cuối HKI.  

	
	72
	ĐS
	Trả bài kiểm tra HKI


HỌC KỲ II

	19
	73
	ĐS
	§1. Giới hạn của dãy số. Tiết 1

	
	74
	ĐS
	§1. Giới hạn của dãy số. Tiết 2

	
	75
	ĐS
	§1. Giới hạn của dãy số. Tiết 3

	20
	76
	ĐS
	§1. Giới hạn của dãy số. Tiết 4

	
	77
	HH
	§5.Phép chiếu song song - Hình biểu diễn của một hình KG. Tiết 1

	
	78
	HH
	§5.Phép chiếu song song - Hình biểu diễn của một hình KG. Tiết 2

	21
	79
	ĐS
	§2. Giới hạn của hàm số. Tiết 1 

	
	80
	ĐS
	§2. Giới hạn của hàm số. Tiết 2

	
	81
	ĐS
	§2. Giới hạn của hàm số. Tiết 3

	22
	82
	ĐS
	§2. Giới hạn của hàm số. Tiết 4

	
	83
	ĐS
	§2. Giới hạn của hàm số. Tiết 5

	
	84
	ĐS
	§3. Hàm số liên tục . Tiết 1

	23
	85
	ĐS
	§3. Hàm số liên tục . Tiết 2

	
	86
	ĐS
	Ôn tập chương IV. Tiết 1

	
	87
	ĐS
	Ôn tập chương IV. Tiết 2

	24
	88
	HH
	§1. Vectơ trong không gian. Tiết 1

	
	89
	HH
	§1. Vectơ trong không gian. Tiết 2

	
	90
	HH
	§1. Vectơ trong không gian. Tiết 3

	25
	91
	HH
	§2.Hai đường thẳng vuông góc. Tiết 1 

	
	92
	HH
	§2.Hai đường thẳng vuông góc. Tiết 2 

	
	93
	HH
	§2.Hai đường thẳng vuông góc. Tiết 3

	26
	94
	ĐS
	Kiểm tra giữa Học kì II.

	
	95
	HH
	Kiểm tra giữa Học kì II.

	
	96
	HH
	Đường thẳng vuông góc mặt phẳng. Tiết 1

	27
	97
	HH
	Đường thẳng vuông góc mặt phẳng. Tiết 2

	
	98
	HH
	Đường thẳng vuông góc mặt phẳng. Tiết 3

	
	99
	ĐS
	§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm. Tiết 1 

	28
	100
	ĐS
	§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm. Tiết 2 

	
	101
	ĐS
	§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm. Tiết 3

	
	102
	ĐS
	§2. Quy tắc tính đạo hàm. Tiết 1

	29
	103
	ĐS
	§2. Quy tắc tính đạo hàm. Tiết 2

	
	104
	ĐS
	§2. Quy tắc tính đạo hàm. Tiết 3

	
	105
	ĐS
	§3.Đạo hàm của các HS lượng giác. Tiết 1

	30
	106
	ĐS
	3.Đạo hàm của các HS lượng giác. Tiết 2

	
	107
	ĐS
	Ôn tập chương V. Tiết 1

	
	108
	ĐS
	Ôn tập chương V. Tiết 2

	31
	109
	HH
	§4. Hai mặt phẳng vuông góc. Tiết 1

	
	110
	HH
	§4. Hai mặt phẳng vuông góc. Tiết 2

	
	111
	HH
	§4. Hai mặt phẳng vuông góc. Tiết 3

	32
	112
	HH
	§5.Khoảng cách . Tiết 1

	
	113
	HH
	5.Khoảng cách . Tiết 2

	
	114
	HH
	Ôn tập chương III. Tiết 1

	33
	115
	HH
	Ôn tập chương III. Tiết 2

	
	116
	ĐS
	Ôn tập cuối HKII. Tiết 1

	
	117
	ĐS
	Ôn tập cuối HKII. Tiết 2

	34
	118
	HH
	Ôn tập cuối HKII. Tiết 3

	
	119
	HH
	Kiểm tra cuối HKII .

	
	120
	ĐS
	Kiểm tra cuối HKII .

	35
	121
	ĐS
	§4. Vi phân

	
	122
	ĐS
	§5. Đạo hàm cấp 2

	
	123
	ĐS
	Trả bài kiểm tra HKII


2.2. PPCT TỰ CHỌN 11
LỚP 11 (mỗi tuần 1 tiết)

	stt
	CHỦ ĐỀ
	Số tiết

	1
	Hàm số lượng giác
	2

	2
	Phương trình lượng giác 
	4

	3
	Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Nhị thức Newton
	2

	4
	Xác suất
	3

	5
	Quy nạp toán học và Cấp số
	2

	6
	Giới hạn và liên tục
	2

	7
	Đạo hàm của hàm số
	3

	8
	Các phép biến hình 
	1

	9
	Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
	3

	10
	Quan hệ song song
	3

	11
	Quan hệ vuông góc
	3

	12
	Ôn tập giữa học kỳ và cuối học kỳ
	7


3.  MÔN TOÁN LỚP 12 ( CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

3.1. PPCT CHÍNH THỨC
	Tuần
	Tiết PPCT
	Môn
	Tiết PPCT
	Tên bài

	1
	1
	GT
	1
	§1.Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số . Tiết 1           

	
	2
	GT
	2
	§1.Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số . Tiết 2

	
	3
	GT
	3
	§1.Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số . Tiết 3

	
	4
	GT
	4
	§2.Cực trị của hàm số. Tiết 1                                

	2
	5
	GT
	5
	§2.Cực trị của hàm số. Tiết 2

	
	6
	GT
	6
	§2.Cực trị của hàm số. Tiết 3

	
	7
	HH
	7
	§1. Khái niệm về khối đa diện. Tiết 1

	
	8
	HH
	8
	§1. Khái niệm về khối đa diện. Tiết 2

	3
	9
	HH
	9
	§2.Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

	
	10
	GT
	10
	§3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Tiết 1                             

	
	11
	GT
	11
	§3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Tiết 2

	
	12
	GT
	12
	§3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Tiết 3

	4
	13
	GT
	13
	§4. Đường tiệm cận. Tiết 1        

	
	14
	GT
	14
	§4. Đường tiệm cận. Tiết 2

	
	15
	GT
	15
	§5.Khảo sát SBT và vẽ đồ thị hàm số. Tiết 1       

	
	16
	GT
	16
	§5.Khảo sát SBT và vẽ đồ thị hàm số. Tiết 2 

	5
	17
	GT
	17
	§5.Khảo sát SBT và vẽ đồ thị hàm số. Tiết 3

	
	18
	GT
	18
	§5.Khảo sát SBT và vẽ đồ thị hàm số. Tiết 4

	
	19
	GT
	19
	§5.Khảo sát SBT và vẽ đồ thị hàm số. Tiết 5

	
	20
	GT
	20
	§5.Khảo sát SBT và vẽ đồ thị hàm số. Tiết 6

	6
	21
	GT
	21
	§5.Khảo sát SBT và vẽ đồ thị hàm số. Tiết 7

	
	22
	GT
	22
	Ôn tập chương I. Tiết 1

	
	23
	GT
	23
	Ôn tập chương I. Tiết 2

	
	24
	HH
	24
	§3. Khái niệm về Thể tích khối đa diện. Tiết 1

	7
	25
	HH
	25
	§3. Khái niệm về Thể tích khối đa diện. Tiết 2 

	
	26
	HH
	26
	§3. Khái niệm về Thể tích khối đa diện. Tiết 3

	
	27
	HH
	27
	§3. Khái niệm về Thể tích khối đa diện. Tiết 4

	
	28
	HH
	28
	§3. Khái niệm về Thể tích khối đa diện. Tiết 5

	8
	29
	HH
	29
	Ôn tập chương I. Tiết 1

	
	30
	HH
	30
	Ôn tập chương I. Tiết 2

	
	31
	GT
	31
	§1.Lũy thừa. Tiết 1

	
	32
	GT
	32
	§1.Lũy thừa. Tiết 2

	9
	33
	GT
	33
	§2.Hàm số lũy thừa. Tiết 1

	
	34
	GT
	34
	§2.Hàm số lũy thừa. Tiết 2

	
	35
	GT
	35
	Kiểm tra giữa HKI

	
	36
	HH
	36
	Kiểm tra giữa HKI

	10
	37
	GT
	37
	§3.Lôgarit. Tiết 1

	
	38
	GT
	38
	3.Lôgarit. Tiết 

	
	39
	GT
	39
	3.Lôgarit. Tiết 

	
	40
	GT
	40
	§4. Hàm số mũ, hàm số logarit. Tiết 1

	11
	41
	GT
	41
	4. Hàm số mũ, hàm số logarit. Tiết 2

	
	42
	GT
	42
	4. Hàm số mũ, hàm số logarit. Tiết 3

	
	43
	HH
	43
	§1. Khái niệm mặt tròn xoay. Tiết 1     

	
	44
	HH
	44
	§1. Khái niệm mặt tròn xoay. Tiết 2 

	12
	45
	HH
	45
	§1. Khái niệm mặt tròn xoay. Tiết 3

	
	46
	HH
	46
	§1. Khái niệm mặt tròn xoay. Tiết 4

	
	47
	GT
	47
	§5. Phương trình mũ và PT lôgarit. Tiết 1

	
	48
	GT
	48
	§5. Phương trình mũ và PT lôgarit. Tiết 2

	13
	49
	GT
	49
	§5. Phương trình mũ và PT lôgarit. Tiết 3

	
	50
	GT
	50
	§6.Bất phương trình mũ và  bất phương trình lôgarit. Tiết 1

	
	51
	GT
	51
	§6.Bất phương trình mũ và  bất phương trình lôgarit. Tiết 2 

	
	52
	GT
	52
	§6.Bất phương trình mũ và  bất phương trình lôgarit. Tiết 3

	14
	53
	GT
	53
	Ôn tập chương II

	
	54
	HH
	54
	§2.Mặt cầu. Tiết 1 

	
	55
	HH
	55
	§2.Mặt cầu. Tiết 2

	
	56
	HH
	56
	§2.Mặt cầu. Tiết 3

	15
	57
	HH
	57
	§2.Mặt cầu. Tiết 4

	
	58
	HH
	58
	Ôn tập chương II. Tiết 1

	
	59
	HH
	59
	Ôn tập chương II. Tiết 2

	
	60
	GT
	60
	Nguyên hàm. Tiết 1

	16
	61
	GT
	61
	Nguyên hàm. Tiết 2 

	
	62
	GT
	62
	Nguyên hàm. Tiết 3

	
	63
	GT
	63
	Nguyên hàm. Tiết 4

	
	64
	GT
	64
	Nguyên hàm. Tiết 5

	17
	65
	GT
	65
	Nguyên hàm. Tiết 6

	
	66
	GT
	66
	Ôn tập cuối HKI. Tiết 1

	
	67
	GT
	67
	Ôn tập cuối HKI. Tiết 2

	
	68
	HH
	68
	Ôn tập cuối HKI. Tiết 3

	18
	69
	HH
	69
	Ôn tập cuối HKI. Tiết 4

	
	70
	GT
	70
	Kiểm tra cuối HKI

	
	71
	HH
	71
	Kiểm tra cuối HKI

	
	72
	HH
	72
	Trả bài kiểm tra cuối HKI


HỌC KỲ II

	19
	73
	GT
	73
	§2.Tích phân. Tiết 1  

	
	74
	GT
	74
	§2.Tích phân. Tiết 2

	
	75
	GT
	75
	§2.Tích phân. Tiết 3

	20
	76
	GT
	76
	§2.Tích phân. Tiết 4

	
	77
	GT
	77
	§2.Tích phân. Tiết 5

	
	78
	HH
	78
	§1. Hệ tọa độ trong không gian. Tiết 1

	21
	79
	HH
	79
	§1. Hệ tọa độ trong không gian. Tiết 2

	
	80
	HH
	80
	§1. Hệ tọa độ trong không gian. Tiết 3

	
	81
	HH
	81
	§1. Hệ tọa độ trong không gian. Tiết 4

	22
	82
	HH
	82
	§1. Hệ tọa độ trong không gian. Tiết 5

	
	83
	GT
	83
	§3.Ứng dụng của tích phân. Tiết 1

	
	84
	GT
	84
	§3.Ứng dụng của tích phân. Tiết 2 

	23
	85
	GT
	85
	§3.Ứng dụng của tích phân. Tiết 3

	
	86
	GT
	86
	§3.Ứng dụng của tích phân. Tiết 4

	
	87
	GT
	87
	Ôn tập chương III. Tiết 1

	24
	88
	GT
	88
	Ôn tập chương III. Tiết 2

	
	89
	HH
	89
	§2.Phương trình mặt phẳng. Tiết 1

	
	90
	HH
	90
	2.Phương trình mặt phẳng. Tiết 2 

	25
	91
	HH
	91
	2.Phương trình mặt phẳng. Tiết 3

	
	92
	HH
	92
	2.Phương trình mặt phẳng. Tiết 4

	
	93
	HH
	93
	2.Phương trình mặt phẳng. Tiết 5

	26
	94
	GT
	94
	Kiểm tra giữa HKII

	
	95
	HH
	95
	Kiểm tra giữa HKII

	
	96
	HH
	96
	§3.Phương trình đường thẳng trong không gian. Tiết 1

	27
	97
	HH
	97
	§3.Phương trình đường thẳng trong không gian. Tiết 2

	
	98
	HH
	98
	§3.Phương trình đường thẳng trong không gian. Tiết 3

	
	99
	HH
	99
	§3.Phương trình đường thẳng trong không gian. Tiết 4

	28
	100
	HH
	100
	§3.Phương trình đường thẳng trong không gian. Tiết 5

	
	101
	HH
	101
	Ôn tập  chương III. Tiết 1

	
	102
	HH
	102
	Ôn tập  chương III. Tiết 2

	29
	103
	GT
	103
	§1. Số phức. Tiết 1

	
	104
	HH
	104
	§1. Số phức. Tiết 2

	
	105
	HH
	105
	§2, §3 Các phép toán về số phức. Tiết 1

	30
	106
	GT
	106
	§2, §3 Các phép toán về số phức. Tiết 2

	
	107
	GT
	107
	§2, §3 Các phép toán về số phức. Tiết 3

	
	108
	GT
	108
	§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực. Tiết 1

	31
	109
	GT
	109
	§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực. Tiết 2

	
	110
	GT
	110
	Ôn tập chương IV. Tiết 1

	
	111
	GT
	111
	Ôn tập chương IV. Tiết 2

	32
	112
	GT
	112
	Ôn tập  HKII . Tiết 1

	
	113
	GT
	113
	Ôn tập  HKII . Tiết 2

	
	114
	HH
	114
	Ôn tập  HKII . Tiết 3

	33
	115
	GT
	115
	Kiểm tra cuối HKII  

	
	116
	HH
	116
	Kiểm tra cuối HKII 

	
	117
	GT
	117
	Ôn tập cuối năm  Tiết 1

	34
	118
	GT
	118
	Ôn tập cuối năm  Tiết 2

	
	119
	GT
	119
	Ôn tập cuối năm  Tiết 3

	
	120
	GT
	120
	Ôn tập cuối năm  Tiết 4

	35
	121
	GT
	121
	Ôn tập cuối năm  Tiết 5

	
	122
	HH
	122
	Ôn tập cuối năm  Tiết 6

	
	123
	HH
	123
	Ôn tập cuối năm  Tiết 7


3.2. PPCT DẠY TỰ CHỌN  
Đối với lớp có 2 tiết tự chọn trong 1 tuần, GV tăng số tiết tự chọn bám sát theo từng chủ đề
	Stt
	 CHỦ ĐỀ
	Số tiết

	1
	Tính đơn điệu, cực trị của hs
	2

	2
	Max, min của hs
	1

	3
	Tiệm cận
	1

	4
	Khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan 
	3

	5
	Thể tích khối đa diện
	3

	6
	Hàm số lũy thừa,  mũ, logarit
	2

	7
	Khối tròn xoay
	2

	8
	Phương trình, bất phương trình  mũ và  logarit
	2

	9
	Ôn tập  HKI
	2

	10
	Nguyên hàm và tích phân
	5

	11
	Hệ tọa độ không gian Oxyz
	5

	12
	Số phức và các phép toán về số phức.
	2

	13
	 Ôn thi học kỳ II và tốt nghiệp THPT  
	5


VI. TRIỂN KHAI  THỰC HIỆN
- Tổ trưởng, xây dựng kế hoạch, họp tổ thống nhất các chỉ tiêu, phương pháp; tham mưu lên Ban giám hiệu về việc xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giáo dục của giáo viên trong tổ.
- Các thành viên: thực hiện kế hoạch tổ chuyên môn; đề xuất, chia sẻ cách dạy hay, hiệu quả, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc giảng dạy chương trình mới khối 10

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 của tổ Toán, đề nghị tất cả giáo viên trong tổ nghiêm túc thực hiện.Trong quá trình thựuc hiện tuỳ theo tình hình thực tế, tổ sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

 Đề nghị BGH phê duyệt và chỉ đạo các bộ phận trong nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để tổ thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023./
	DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
	TỔ TRƯỞNG

Phan Văn Tùng
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